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Câu 1: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
2 1

1

x
y

x





 tại điểm có hoành độ bằng 2?  

A. 3 5y x  . B. 3 1y x   . C. 3 11y x  . D. 3 1y x   . 

Câu 2: Cho hàm số 3 22 6 5y x x     có đồ thị  C . Phương trình tiếp tuyến của  C  tại điểm M  

thuộc  C  và có hoành độ bằng 3  là 

A. 18 49y x  . B. 18 49y x   . C. 18 49y x   . D. 18 49y x  . 

Câu 3: Cho hàm số 3 22 6 5y x x     có đồ thị  C . Phương trình tiếp tuyến của  C  tại điểm M  

thuộc  C  và có hoành độ bằng 3  là 

A. 18 49y x  . B. 18 49y x   . C. 18 49y x   . D. 18 49y x  . 

Câu 4: Cho đường cong  C  có phương trình 
1

1

x
y

x





. Gọi M  là giao điểm của  C  với trục tung. Tiếp 

tuyến của  C  tại M  có phương trình là 

A. 2 1y x   . B. 2 1y x  . C. 2 1y x  . D. 2y x  . 

Câu 5: Cho đường cong  C  có phương trình 
1

1

x
y

x





. Gọi M  là giao điểm của  C  với trục tung. Tiếp 

tuyến của  C  tại M  có phương trình là 

A. 2 1y x   . B. 2 1y x  . C. 2 1y x  . D. 2y x  . 

Câu 6: Hàm số nào sau đây có đạo hàm siny x x  ? 

A. cosx x .  B. sin cosx x x . C. sin cosx x . D. cos sinx x x . 

Câu 7: Đạo hàm của hàm số cos 3
3

y x
   
 

 bằng biểu thức nào sau đây? 

A. sin 3
3

x
  
 

. B. sin 3
3

x
   
 

. C. 3sin 3
3

x
   
 

. D. 3sin 3
3

x
  
 

. 

Câu 8: Đạo hàm số của hàm số 2sin 2 cos 2y x x   bằng biểu thức nào nào sau đây? 

A. 4cos 2 2sin 2x x . B. 4cos2 2sin 2x x .  

C. 2cos 2 2sin 2x x . D. 4cos 2 2sin 2x x  . 
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Câu 9: Đạo hàm của hàm số sin 5y x  bằng biểu thức nào sau đây? 

A. 
5cos5

2 sin 5

x

x


. B. 

5cos5

sin 5

x

x
. C. 

cos5

2 sin 5

x

x
. D. 

5cos5

2 sin 5

x

x
. 

Câu 10: Đạo hàm của hàm số ( ) cos 4f x x  bằng biểu thức nào sau đây? 

A. 
2sin4

cos 4

x

x
 . B. 

2cos4

cos 4

x

x
 . C. 

sin4

2 cos 4

x

x
 . D. 

2sin4

cos 4

x

x
. 

Câu 11: Cho 2 2( ) cos sinf x x x  . Biểu thức 
4

f
  
 

 có giá trị là bao nhiêu? 

A. 2.   B. 0.  C. 1. D. 2 . 

Câu 12: Cho ( ) sin 2f x x . Biểu thức 
4

f
  
 

 có giá trị là bao nhiêu? 

A. 1.  B. 0 . C. 1 . D. Không xác định. 

Câu 13: Hàm số tan coty x x   có đạo hàm là: 

A. 
2

1

sin 2
y

x
  . B. 

2

4

cos 2
y

x
  . C. 

2

4

sin 2
y

x
  . D. 

2

1

cos 2
y

x
  . 

Câu 14: Cho hàm số sin
3 2

x
y

   
 

. Khi đó phương trình ' 0y   có nghiệm là: 

A. 2
3

x k
   . B. 

3
x k

   . C. 2
3

x k
    . D. 

3
x k

    . 

Câu 15: Đạo hàm của cosy x  là 

A. 
cos

2 cos

x

x
  B. 

sin

2 cos

x

x


  C. 

sin

2 cos

x

x
  D. 

sin

cos

x

x


  

Câu 16: Cho hàm số 
3

1
y

x



. Để 0y   thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây? 

A. 1. B. 3. C.  . D.  . 

Câu 17: Cho hàm số   1f x x  . Đạo hàm của hàm số tại 1x  là 

A. 
1

2
. B. 1 . C. 0   D. Không tồn tại. 

Câu 18: Cho hàm số ( ) .f x ax b   Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ) .f x a    B. ( ) .f x b    C. ( ) .f x a   D. ( ) .f x b   

Câu 19: Đạo hàm của hàm số 10y  là: 

A. 10.  B. 10.  C. 0.  D. 10 .x  
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Câu 20: Cho hàm số 3( ) 2f x mx mx  . Số 1x   là nghiệm của bất phương trình ( ) 1f x   khi và chỉ 

khi: 

A. 1.m   B. 1.m    C. 1 1.m    D. 1.m    

Câu 21: Cho hàm số 
2 2 3

2
y

x x

x

 





. Đạo hàm y   của hàm số là biểu thức nào sau đây? 

A. 
2

3
1

( 2)x
 


. B. 

2

3
1

( 2)x



. C. 

2

3
1

( 2)x
 


. D. 

2

3
1

( 2)x



. 

Câu 22: Cho hàm số 
2

1

1
y

x



. Đạo hàm y  của hàm số là biểu thức nào sau đây? 

A. 
2 2( 1) 1

x

x x 
. B. 

2 2( 1) 1

x

x x


 
. C. 

2 22( 1) 1

x

x x 
. D. 

2

2

( 1)

1

x x

x





. 

Câu 23: Cho hàm số   3f x x . Giá trị  8f  bằng: 

A. 
1

6
. B. 

1

12
. C. -

1

6
. D. 

1

12
 . 

Câu 24: Cho hàm số 
21 3

( )
1

x x
f x

x

 



. Tập nghiệm của bất phương trình ( ) 0f x   là 

A.  \ 1 .  B. .  C.  1; . D. .  

Câu 25: Hàm số nào sau đây có 
2

1
' 2y x

x
  ? 

A. 
3 1x

y
x


  B. 

2

3

3( )x x
y

x


  C. 

3 5 1x x
y

x

 
  D. 

22 1x x
y

x

 
  
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